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 Lời giới thiệu

Tác giả N gữ  p h á p  V iệt N am  -  P h ầ n  câu  là một trong 
những người theo đuổi công cuộc nghiên cứu ngữ pháp Việt 
Nam nhiều năm, và ông đã dành 35 năm cho sự nghiệp này. 
Cùng với những công trình  nghiên cứu đã được công bô", quyển 
sách này là một cô gắng mới của tác giả nhằm giới thiệu ngữ 
pháp Việt Nam theo cách nhìn có tính đến những thành tựu của 
ngôn ngữ học hiện đại. Đường lôi thực thi trong sách nàv là vận 
dụng những thành  tựu của Ngữ pháp chức năng vào tiếng Việt, 
đồng thời cũng không li khai những thành tựu của Việt ngữ học 
truyền thông và của câu trúc luận trong giai đoạn trước đây.

1ế Về câu trúc chung của sách

Sách gồm 7 chương với nội dung cơ bản như sau:

Chương 1. Mở đầu: Xác định phương hướng nghiên cứu 
chung của sách: xem xét cách tổ chức chung của câu đơn (hay là 
“cú”) và các chức năng cụ thể của câu cùng với các cấu trúc thực 
hiện các chức năng đó.

Chương 2. Cú pháp và nghĩa biêu hiện của câu: Xác định các 
kiểu câu tiếng Việt vê m ặt cấu trúc cú pháp và xem xét cấu trúc 
cú pháp trong quan hệ với cấu trúc nghĩa biểu hiện của chúng. 
Việc đặt cấu trúc cú pháp bên cạnh cấu trúc nghĩa biểu hiện 
làm rõ được những hiện tượng quan trọng. Trước cùng một sự 
việc người nói có thể nhìn nhận theo những cách khác nhau và 
điều nàv thể hiện trong những cấu trúc nghĩa biểu hiện khác 
nhau cùng phản ánh sự việc đó. M ặt khác, các cấu trúc nghĩa 
biểu hiện đó lại có thể được hiện thực hoá bằng những cấu trúc
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cú pháp khác nhau có m ặt trong một ngôn ngữ cụ thể do ngữ 
pháp của ngôn ngữ đó quy định.

Chương 3. Câu phủ định và hành động phủ định: Xác định 
các yếu tô" tạo thành câu phủ định, tầm  tác động của yếu tô" phủ 
định trong câu, và cách dùng câu phủ định để miêu tả  và để bác 
bỏ. Chương này nằm trên đường ranh  giới của cấu trúc của câu 
và việc sử dụng câu, và xem xét chúng trong một kiểu câu riêng: 
câu phủ định.

Chương 4. Câu với tư  cách lời trao đôi: Xem xét cấu trúc 
thức của câu tiếng Việt và việc sử dụng các kiểu câu theo thức 
(“câu theo mục đích nói” -  tên gọi cũ) như là những phương tiện 
thực hiện sự tác động lẫn nhau của con người -  quan hệ liên 
nhân. Chương này cũng dành một bộ phận để xem xét cách 
dùng các kiểu câu theo lối trực tiếp và theo lối gián tiếp.

Chương 5. Câu với tư  cách thông điệp: Xem xét cấu trúc đề- 
thuyết và cấu trúc tin của câu, như là đơn vị thực hiện chức 
năng văn bản (tạo văn bản).

Chương 6. Câu ghép: Phân biệt câu phức với câu ghép (hay 
là hợp thể cú -  clause complex) và hiện tượng xạ ảnh  trong câu 
ghép.

Chương 7. Hiện tượng tỉnh lược và câu dưới bậc: Phân biệt 
hiện tượng tỉnh lược vối câu dưới bậc.

Phần Chú thích cuối sách dùng cho cả bảy chương, có tách 
ra từng chương một.

2. Điểm mới của sách

Tiêp nhận đường lôi của ngữ pháp chức năng, sách này tấ t yếu 
phải làm rõ phần nào các yếu tô' của lí thuyết đó ứng dụng vào 
tiếng Việt. Phần thêm mới quan trọng trong sách này gồm có:
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a. Chuyển sang việc xem xét cấu trúc câu theo quan điểm 
lấy vị tô' làm yếu tô' chính (đầu tố) của câu, không duy trì cách 
xem xét cấu trúc câu theo quan điểm cụm từ vốn được dùng 
rộng rãi ở Việt Nam trong thòi gian qua (kể cả tác giả sách này 
trước đây), tức là chuyển từ  cách xem xét cảu vói hai thành 
phần chính chủ ngữ và vị ngữ sang cách xem xét câu vối một 
đỉnh là vị tô" (predicator).

b. Xem xét các chức năng của câu theo các kiểu cấu trúc 
thực hiện các chức năng đó mà nhiều nhà ngôn n^ữ học đã đề 
cập trong vài thập kỉ qua. Người soạn sách đã dành cho giải 
pháp mà nhà ngữ pháp chức năng (hệ thông) M. A. K. Halliday 
(1994) đề xướng trong An Introduction to Functional Grammar. 
Sự lựa chọn này không hàm ý kéo theo sự phủ định các hệ 
thống lí thuyết khác, mà vẫn sử dụng các m ặt tích cực của lí 
thuyết khác. Như vậy, có thể xem kết quả nghiên cứu của người 
soạn sách này là một trong những sự lựa chọn dành cho bạn 
đọc, nhất là trong giai đoạn trước mắt.

Có thể nêu những điểm chủ yếu sau đây trong lí thuyết ngữ 
pháp chức năng đã được đưa vào sách này như là những phần 
mới mẻ.

a. Sự phân biệt các siêu chức năng của câu (các chức năng 
của việc sử dụng câu)

Sự phân biệt các siêu chức năng này giúp phát hiện được các 
câu trúc ứng với từng chức năng đó trong một câu của tiếng 
Việt, theo tinh  thần  ngữ pháp chức năng của Halliday. Việc này 
giúp tháo gỡ được những rắc rối do chưa minh định được các 
phương diện khác nhau như vậy trong một câu của ngữ pháp 
truyền thông. Hơn nữa, tuỳ mục tiêu của việc sử dụng ngữ pháp 
của một ngôn ngữ, có thê chọn chức năng này mà bỏ qua chức
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năng khác, hoặc coi trọng chức năng này hơn chức năng kia, và 
vẫn phân tích được cái cấu trúc thực hiện chức năng được chọn 
trong câu, tránh được sự lẫn lộn các bình diện phân tích. Sự 
nhận biết các chức năng và các cấu trúc tương ứng của chúng, 
một mặt, cho thấy được tính tích hợp cao của các phương diện 
khác nhau trong một câu; mặt khác, lại làm bộc lộ được các diện 
phân tích thực sự khác hẳn nhau cùng tồn tại trong một câu. 
Cho nên khi phân tích cấu trúc của câu phải xác định rõ là 
phân tích chức năng cụ thể nào trong số các chức năng đó.

b. Sự phân biệt các kiểu câu trúc nghĩa biểu hiện khác nhau
diễn đạt cùng một sự việc

Cùng một sự việc có thê được nhìn nhận theo những cách 
khác nhau, từ đó mà có sự phân biệt các kiểu cấu trúc nghĩa 
biểu hiện khác nhau có mặt trong những câu khác nhau diễn 
đạt cùng một sự việc đó. Sự phân biệt này cũng cho thây cách 
nhìn cùng một sự việc có thể khác nhau trong những ngôn ngữ 
khác nhau, và điều này có phần chịu sự chi phôi của chính ngữ 
pháp của một ngôn ngữ cụ thể.

Vì lẽ đó, trong sách này, phần cấu trúc cú pháp (hiểu hẹp) 
vẫn được coi trọng, và cấu trúc nghĩa biểu hiện được phân tích 
chung với cấu trúc cú pháp, nhằm làm rõ những khả năng diễn 
đạt cùng một sự việc trong khuôn khổ cho phép của ngữ pháp 
tiếng Việt. Đồng thời việc này cũng giúp nhận ra được những 
khác biệt trong ngữ pháp của tiếng Việt so vói ngữ pháp của 
ngôn ngữ khác trong nhiệm vụ diễn đạt cùng một sự việc nào 
đó. (Cần lưu ý thêm rằng chính Halliday cũng không gạt bỏ yếu 
tố  cấu trúc cú pháp với các thuật ngữ chủ ngữ, vị tô'... trong 
nghĩa hẹp của truyền thông ra khỏi sự phân tích ngữ pháp của 
ông, chẳng hạn ông sử dụng quan hệ chủ ngữ-vị tố làm cơ sỏ cho

12



 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

sự phân tích cấu trúc thức của tiếng Anh, phân biệt yêu tô nào 
thuộc về thức, yếu tô' nào thuộc về vị tố, phân biệt bổ ngữ với các 
gia ngữ v.v..ế).

c. Phân biệt các kiểu câu trúc thức khác nhau tốn tại
trong tiếng Việt

Động từ  tiếng Việt không biến hình, cho nên thức của tiêng 
Việt không gắn liền với động từ và không do động từ  biến vị 
(Finite verb -  tức là động từ biến đổi hình thái theo ngôi nhân 
xưng) quy định. Thức của tiếng Việt được xác định bằng cấu 
trúc thức, bao gồm phần biểu thức thức (Mood expressions) và 
phần dư (Residue). Cấu trúc thức giúp hình thành được những 
kiến trúc (Constructions) khá ổn định và có tính chất chuyên 
dụng trong câu. Đó chính là thức của câu (Sentence Mood) trong 
tiếng Việt.

d. Xem xét câu trúc đề-thuyết
trong chức năng văn bản của câu

Câu được đưa vào văn bản hoặc được đưa vào tình hucmg sử 
dụng cụ thể đều chịu sự chi phối của các yếu tố" hữu quan khác. 
Để nói ra một câu trong việc sử dụng như th ế  người nói phải xác 
định điểm xuất phát của câu, đó chính là phần đề của câu. Phần 
còn lại tiếp theo phần đề là phần thuyết. Việc lập đề cho câu, 
tức là đưa một yếu tổ’ ngôn ngữ nào đó vào vị trí phần đề trong 
câu không phải chỉ là do người nói quyết định, nó còn chịu sự 
chi phối của hệ thông ngôn ngữ cụ thể. Chang hạn đối với tiếng 
Anh, việc đưa một yếu tô' chỉ đối tượng của hành động lên đầu 
câu làm phần đề là việc ít bình thường so với hiện tượng tương 
tự trong tiếng Việt. Trên cơ sở đó có thê thấy rằng mặc dù cấu 
trúc để-thuyết giúp cho cấu trúc nghĩa biểu hiện và cấu trúc 
thức được thực hiện trong câu, nhưng cũng không phải là có thể
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thoát li hoàn toàn khỏi các quy tắc cú pháp của một ngôn ngữ 
cụ thể. Và đây cũng là một lí do nữa biện minh cho sự có m ặt 
khá đậm nét cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt trong sách 
này.

*

Việc vận dụng lí thuyết ngữ pháp hiện đại vào tiếng Việt 
như có thể thấy trong những điểm vừa nêu, đòi hỏi tác giả sách 
phải có những giải pháp thích hợp. Và những giải pháp đó cũng 
để ngỏ đốì với những ý kiến nhận xét hoặc phê bình nhất định, 
vì đó là lẽ sông của công việc nghiên cứu khoa học. Riêng ở đây 
có thể cần nói thêm rằng người viết có định hướng theo ngữ 
pháp chức năng một cách rõ rệt, nhưng không độc tôn nó theo 
kiểu nhất nhất tuân theo một lí thuyết mà có quan tâm  đến các 
lí thuyết khác cũng như m ặt thực tiễn của tiếng Việt. Chẳng 
hạn, ngữ pháp truyền thông chưa bao giờ li khai với m ặt nghĩa, 
nên những điều khái quát đã đạt được đáng cho chúng ta suy 
nghĩ. Còn với cấu trúc luận thì chính ở m ặt hình thức, sự khác 
biệt về cấu trúc bề m ặt (từ vựng-ngữ pháp) của các hệ thông 
ngôn ngữ bộc lộ rõ nhất. Nhận biết những sự khác biệt đó một 
mặt giúp cho người bản ngữ ý thức được rõ hơn tổ chức ngữ 
pháp của bản ngữ để sử dụng một cách tốt hơn, đồng thời rấ t 
hữu ích khi họ bắt đầu làm quen với một ngoại ngủ trong môi 
trường học đường.

Cách tiếp cận như vậy đối với nền ngữ pháp Việt Nam hiên 
nay trong việc dạy-học ngữ pháp Việt ở bậc Đại học và bậc Cao 
đẳng là hoàn toàn chấp nhận được. Nó vừa cập nhật đươc lí 
thuyết hiện đại, lại vừa đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn của 
bộ môn. Giải pháp này cũng giúp ích được nhiều cho việc nghiên 
cứu đối chiếu tiếng Việt với ngôn ngữ khác trong việc dạy-hoc
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ngoại ngữ, bởi vì học ngoại ngữ không thể không đối chiêu mặt 
cấu trúc hình thức của ngoại ngữ với bản ngữ, và ỏ trình độ 
nâng cao việc sử dụng tốt ngoại ngữ để thực hiện các chức năng 
là điều không thể thiếu. Một lí thuyết ngữ pháp chức năng 
thuần  tuý chỉ phát huy được nhiều tác dụng đôi với người vừa 
có hiểu biêt phong phú về bản thân hệ thông ngôn ngữ lại vừa 
có văn hoá ngôn ngữ ở một trình độ nhất định.

Với những nhận xét trên  về nội dung sách và phương pháp 
tiêp cận trong việc nghiên cứu của tác giả, chúng tôi xin trân  
trọng giới thiệu N gữ p h áp  V iệt N am  -  P h ầ n  câu  của Giáo sư
-  Tiến sĩ Diệp Quang Ban cùng bạn đọc, như là một sáng kiến 
trong việc ứng dụng thành tựu mới của khoa học ngôn ngữ vào 
nghiên cứu tiếng Việt.

Hà Nội, tháng Tư năm 2004 

NXB ĐHSP
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Lởrặ đẩu sách

N gữ p h á p  V iệ t N am  -  P h ầ n  câu  trình bày hệ thống ngữ 
pháp tiếng Việt (phần câu) theo cách tiếp cận có quan tâm  đên 
sự tiếp nhận thành  tựu của ngữ pháp chức năng trong hơn 20 
năm  qua, đồng thời vẫn kế thừa những gì đã đạt được từ  ngữ 
pháp truyền thông và ngữ pháp cấu trúc trong việc nghiên cứu 
tiếng Việt. Sách này không hề là một ngữ pháp lí thuyết thuần 
tuý, nó vừa m ang tính  lí thuyết lại vừa mang tính thực tiễn. 
Cách tiếp cận một môn khoa học như vậy là hoàn toàn có tính 
chất chiết trung. Tuy nhiên, với một cách xem xét nào đó, người 
đọc có quan tâm  vẫn tách ra được trong sách này phần riêng 
của các yếu tcí thuộc lí thuyết ngữ pháp chức năng (theo định 
hướng của M. A. K. Halliday) ứng dụng vào tiếng Việt. Người 
viết chỉ muốn nói thêm  rằng những yếu tô" đó còn chưa th ậ t đầy 
đủ và chủ yếu là do nhiệm vụ mà sách đặt ra: không thực thi 
một lí thuyết th u ần  tuý về ngữ pháp chức năng tiếng Việt.

Sự kết hợp những nguồn lí thuyết khác nhau của sách nhằm  
vào hai mục đích sau đây: (i) giới thiệu vói bạn đọc ngữ pháp 
Việt Nam một số’ yếu tố  mà lí thuyết ngữ pháp chức năng đã đạt 
được và một hướng ứng dụng chúng vào tiếng Việt; (ii) giúp 
những người làm công tác ngoại ngữ và những người nước ngoài 
học tiếng Việt có thêm  phương tiện cần thiết đê đối chiếu với 
tiếng Việt ở mức độ có cập nhật những thành tựu nghiên cứu 
ngữ pháp mới.

Những nội dung mới gồm trong việc:
- Phân biệt các siêu chức năng của câu.
- Phân biệt các kiểu cấu trúc nghĩa biểu hiện khác nhau 

diễn đạt cùng một sự việc của tiếng Việt.
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- Phân biệt các kiểu cấu trúc thức khác nhau tồn tạ i trong 
tiếng Việt.

- Xem xét cấu trúc đề-thuyết trong chức năng văn bản của 
câu trong tiếng Việt.

- Cấu trúc cú pháp của câu được xem xét theo hướng lấy vị 
tố  (Predicator) làm đỉnh của câu, không theo lí thuyết lấy cụm 
từ làm xuất phát điểm.

Việc trình  bày các nội dung trên trong sách có quan tâm  đến 
yếu tô" thòi gian của ngưr-i đọc. Người đọc tuỳ thòi gian vật chất 
của mình có thể dùng sách theo ba hưống sau đây, từ  sự tìm 
hiểu sơ lược nhất cho đến chi tiết nhất có trong sách.

- Chỉ chọn đọc một vài chương cần quan tâm.

- Chỉ đọc những đoạn lớn trong sách, dừng lại ở những đề 
mục mang ít con sô".

- Đọc chi tiết hơn có chọn lọc hoặc đọc tấ t cả.

Dù dùng sách theo hướng nào, việc nhìn qua toàn bộ 
Chương 1. Mở đầu cũng là điều mà người biên soạn sách mong 
muôn được bạn đọc thực hiện. Nó giúp nhận ra  quan điểm 
nghiên cứu chung đối với Ngữ pháp Việt Nam của người soạn 
sách, và giúp bạn đọc chọn xem những chương còn lại.

Về phía người biên soạn, sách này được đặt trong mối quan 
hệ với phần nghiên cứu về văn bản (diễn ngôn) của cùng tác giả. 
Những nội dung của sách này liên thông được với những nội 
dung trong “Văn bản và liên kết trong tiếng Việt” (in lần đầu 
1998, in lại 1999) và “Giao tiếp. Văn bản. Mạch lạc. Liên kết. 
Đoạn văn" (2002, in tại Thành phô' Hồ Chí Minh) như môt 
chỉnh thể.
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LỜI ĐẨU SÁCH

Ngoài những phần mối mẻ nêu trên, các kết quả đã đạt được 
trong những công trình nghiên cứu tiếng Việt trước đây của 
chính người biên soạn sách này đểu được sử dụng với sự hiệu 
chỉnh thoả đáng. Chủ yếu đó là những kết quả trong lĩnh vực 
phân tích m ặt nghĩa (phân biệt nghĩa sự việc với tính tình thái) 
và m ặt chức năng của các yêu tô trong câu. Theo đó, sách này 
không hoàn toàn phủ định những công trình  nghiên cứu vôn có 
của người biên soạn, mà chủ yêu là phân định lại và bổ sung, 
hiệu chỉnh cho phù hợp với một cơ sở lí thuyết mới.

Vì những lí do nhất định, những gì thuộc bậc câu đã được 
thực hiện trong sách này vẫn chưa phải đã trọn vẹn, như chưa 
tính đến các yếu tô" tình thái khác trong câu (ngoài cấu trúc 
thức của câu), và những gì thuộc bậc bên dưới câu thì hoàn toàn 
còn bỏ ngỏ. Việc lấp đầy những chỗ còn để trông nàv người viết 
hi vọng sẽ được thực hiện vào một dịp khác.

*

Kết thúc Lời đầu sách, người biên soạn thừa nhận rằng việc 
tìm ra một sô* giải pháp khả chấp cho không ít vấn đề phức tạp 
của ngữ pháp tiếng Việt đạt được trong sách này, có phần nhò 
những gợi ý trong toàn bộ lí thuyết về Ngữ pháp chức năng 
mang đậm tính hệ thông của Hallidav. Trong ý nghĩa đó, người 
biên soạn sách xin được phép gửi đến Ciiáo sư M. A. K. Halliday 
tình cảm biết ơn sâu sắc.

Trong sách, không ít ví dụ được lấy từ các tác phẩm nghệ 
thuật và mang tính  nghệ thuật, người viết xin cảm ơn các tác 
giả của các tác phẩm  đó.
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Diêp Quang Ban

Cuối cùng và hết sức quan trọng là việc cho sách ra đòi và 
đến cùng bạn đọc. Người biên soạn xin chân thành cảm ƠĨ1 Nhà 
xuất bản Đại học Sư phạm đã tạọ điều kiện thuận lợi trong công 
việc vừa nêu.

Tác giả sách xin được gửi lòi cảm ơn sâu sắc đến GS. TS 
Lê A, GS TS Hoàng Trọng Phiến và GS TS Bùi Minh Toán, các 
vị đã bỏ thời gian quý báu để đọc rấ t kĩ và góp nhiều ý kiến 
quý báu cho sách với trách nhiệm thành  viên của Hội đồng 
thẩm  định.

Người biên soạn sách tuy đã cố gắng nhiều, nhưng chắc 
không thể tránh  được mọi sai sót, mong được quý vị và quý bạn 
chỉ giáo, góp ý, thông qua địa chỉ Nxb Đại học S ư  phạm , (trong 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) hoặc theo địa chỉ: Diệp Quang 
Ban, nhà 6, dãy H2, Tập thê ĐHSP Hà Nội, Xuân Thuỷ, cầu  
Giấy, Hà Nội, điện thoại (04) 8348940.

Sự quan tâm  đến quyển sách này của quý vị và quý bạn sẽ 
là niềm vinh hạnh to lớn đổi với người biên soạn sách, nhân đây 
xin quý vị và quý bạn vui lòng nhận lòi cảm ơn từ  phía người 
viết sách.

Hà Nội, 5 - 2004 

D iệp Q u a n g  B a n
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